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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản 

 vụ Xuân – Hè năm 2024 trên địa bàn xã Dương Quang 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 429/KH-UBND ngày 10/01/2024 của UBND thị xã 

Mỹ Hào về việc phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản vụ Xuân – Hè 

năm 2024. UBND xã ban hành kế hoạch như sau: 

A. KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM 

I. KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG VẮC XIN 

1. Đối tượng tiêm phòng 

Tất cả các loại gia súc, gia cầm phải được tiêm phòng vắc xin theo quy định 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của UBND tỉnh.  

2. Yêu cầu kỹ thuật 

 Tiêm phòng đúng loại gia súc, gia cầm trong diện tiêm, đúng, đủ chủng loại, 

liều lượng, nhanh gọn trong thời gian ngắn, đạt chất lượng tốt, tỷ lệ cao. Tiêm cho 

đàn gia súc, gia cầm đạt 100% để đảm bảo an toàn dịch bệnh. 

- Đối với đàn trâu, bò, dê:  

+ Tiêm vắc xin tụ huyết trùng và vắc xin viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò. 

+ Tiêm vắc xin lở mồm, long móng cho đàn trâu, bò, dê. 

- Đối với đàn lợn: 

+ Tiêm vắc xin dịch tả và tụ huyết trùng 

+ Tiêm vắc xin tai xanh và lở mồm, long móng cho đàn lợn nái, lợn đực 

giống và đàn lợn thịt ở những nơi có nguy cơ cao. 

- Đối với đàn chó, mèo: Tiêm vắc xin dại cho đàn chó, mèo trong diện tiêm. 

- Đối với gia súc, gia cầm:  

+ Tiêm vắc xin cúm cho đàn gà, ngan, vịt… 

+ Tiêm vắc xin phòng bệnh Niu – cát - xơn cho đàn gà, vắc xin dịch tả cho 

đàn vịt. 

3. Thời gian tiêm phòng gia súc, gia cầm 

- Ngày 22/3 đến 11/04/2024 tổ chức tiêm phòng dịch tả, tụ huyết trùng lợn 

và tụ huyết trùng trâu, bò. 

- Ngày 14/4 đến ngày 24/4/2024: Tiêm vắc xin cúm gia cầm cho đàn gà, vịt, 

ngan. 
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- Ngày 26/4 đến ngày 06/5/2024: Tiêm vắc xin viêm da nổi cục cho đàn trâu, 

bò. 

- Ngày 07/5 đến ngày 20/5/2024: Tiêm vắc xin phòng tai xanh cho đàn lợn 

nái, lợn đực giống và đàn lợn thịt ở những nơi có nguy cơ cao. 

- Ngày 07/5 đến ngày 27/5/2024: Tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó, mèo. 

- Ngày 29/5 đến ngày 12/6/2024: Tiêm vắc xin lở mồm, long móng cho đàn 

trâu, bò, dê và lợn. 

- Ngày 26/6 đến ngày 30/6/2024: Tiêm bổ sung vắc xin dịch tả, tụ huyết 

trùng cho đàn lợn chưa được tiêm trong đợt chính vụ và những con mới phát sinh 

chưa được tiêm phòng. 

4. Kinh phí tiêm phòng gia súc, gia cầm 

- Kinh phí mua vắc xin do ngân sách tỉnh hỗ trợ.  

- Tiền công tiêm phòng các bệnh lở mồm, long móng, bệnh tai xanh, cúm 

gia cầm, các bệnh tụ huyết trùng trâu, bò, lợn và dịch tả lợn do UBND xã hỗ trợ 

thực hiện theo Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh 

Hưng Yên. 

- Kinh phí tiêm phòng bệnh dại do người chăn nuôi chi trả hoặc địa phương 

hỗ trợ theo Công văn số 25/SNN-TY ngày 11/01/2017 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh về việc thông báo thu tiền công tiêm phòng chó dại và mèo. 

II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG 

1. Tăng cường kiểm tra, giám sát phát hiện sớm dịch bệnh, quản lý chặt chẽ 

các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời ổ bệnh mới phát sinh. 

2. Tổ chức phun khử trùng tiêu độc chuồng trại, các cơ sở giết mổ, chợ cóc 

và các khu vực công cộng có nguy cơ phát tán mầm bệnh theo hướng dẫn của nhân 

viên thú y xã. 

B. KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH THỦY SẢN 

1. Thường xuyên kiểm tra các đầm, ao hồ, lồng nuôi trồng thủy sản nhằm 

phát hiện sớm ổ dịch để có biện pháp xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan 

diện rộng. 

2. Hướng dẫn các hộ nuôi trồng thủy sản vệ sinh, khử độc, khử trùng ao, 

lồng để phòng chống dịch bệnh. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ chức triển khai Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và 

thủy sản vụ Xuân – Hè năm 2024. 

- Tuyên truyền cho Nhân dân cách phòng chống dịch bệnh và kế hoạch 

phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản vụ Xuân – Hè năm 2024. 
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- Đảm bảo tiêm phòng cho 100% gia súc, gia cầm tại các thôn trên địa bàn 

xã. 

2. Nhân viên thú y xã  

- Trực tiếp triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh vật nuôi và 

nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã. Cung ứng kịp thời các loại vắc xin, vật tư 

chuyên ngành theo quy định. 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định trong lĩnh vực phòng, chống dịch, kiểm 

dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú ý, kiểm tra việc dùng hóa chất khử 

trùng tiêu độc, vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn 

xã. 

- Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi và Nhân dân theo dõi chặt chẽ đàn vật nuôi 

sau khi tiêm phòng và thông báo ngay cho nhân viên thú y khi có dấu hiệu bất 

thường xảy ra với đàn vật nuôi. 

- Phối hợp với Trưởng thôn thống kê, rà soát các hộ nuôi trồng thủy sản, 

diện tích ao, các loại thủy sản được nuôi trồng để quản lý và giám sát dịch bệnh. 

3. Đài truyền thanh xã  

Tổ chức tuyên truyền Kế hoạch này trên hệ thống loa truyền thanh để các cơ 

sở chăn nuôi và Nhân dân được biết. 

UBND xã yêu cầu các tập thể, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện tốt 

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản vụ Xuân – Hè năm 

2024. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về 

UBND xã để chỉ đạo, giải quyết kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Công chức ĐC-NN-XD&MT; 

- Trưởng thôn; 

- Nhân viên thú y xã; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Quang Sáng 
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